	BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ……/VKNTTW-HCQT
V/v mời báo giá dịch vụ quan trắc môi trường lao động và tư vấn lập hồ sơ vệ sinh lao động
	Hà Nội, ngày …… tháng 10 năm 2024


Kính gửi: Quý công ty
Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quan trăc môi trường lao động và tư vấn lập hồ sơ vệ sinh lao động năm 2024 tại địa chỉ: Cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Cơ sở 2 (Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.
Để lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nêu trên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá cho Viện, thông tin chi tiết và yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:
- Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ: Có đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền (Đơn vị cung cấp bản sao có chứng thực kèm theo Báo giá).
- Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp: Dịch vụ quan trắc môi trường lao động do đơn vị thực hiện đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.
- Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) và Cơ sở 2 (Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội)
- Chi tiết dịch vụ tại Phụ lục kèm theo;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá chào bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện việc quan trắc môi trường lao động và tư vấn lập hồ sơ vệ sinh lao động cho Viện và các chi phí liên quan khác (nếu có);
- Báo giá (theo mẫu) gửi kèm văn bản này. Báo giá phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền theo quy định và có hiệu lực tối thiểu 60 ngày;
- Báo giá được gửi về Phòng Hành chính Quản trị - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 08/10/2024.
Đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng Hành chính Quản trị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38255341.
Trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT
	KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG





Nguyễn Đăng Lâm



Phụ lục: Phạm vi cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động
và tư vấn lập hồ sơ vệ sinh lao động
(Kèm theo công văn số:    /VKNTTW-HCQT ngày      /10/2024)

	TT
	Nội dung quan trắc
	Đơn vị tính
	Số vị trí quan trắc (mẫu)

	I
	Yếu tố vi khí hậu ( nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió)
	Mẫu
	41

	II
	Yếu tố vật lý
	
	

	1
	Ánh sáng
	Mẫu
	41

	2
	Tiếng ồn phân tích
	Mẫu
	41

	3
	Điện từ trường tần số cao
	Mẫu
	14

	4
	Tia UV
	Mẫu
	2

	5
	Bức xạ ion hóa
	Mẫu
	1

	6
	Bụi hô hấp
	Mẫu
	41

	III
	Hơi khí độc
	
	

	1
	Khí CO2
	Mẫu
	41

	2
	Khí SO2
	Mẫu
	4

	3
	Khí NOx
	Mẫu
	4

	4
	Khí CO
	Mẫu
	4

	5
	Khí NH3
	Mẫu
	3

	6
	HCHO
	Mẫu
	5

	7
	Phenol
	Mẫu
	5

	8
	Aceton
	Mẫu
	5

	9
	CH3COOH
	Mẫu
	5

	10
	HCl
	Mẫu
	5

	11
	NaOH
	Mẫu
	5

	12
	Etylen
	Mẫu
	5

	13
	Benzel
	Mẫu
	5

	IV
	Đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp
	Mẫu
	13

	V
	Chỉ tiêu đánh giá tâm sinh lý Egconomy (*)
	Mẫu
	13

	VI
	Tư vấn lập hồ sơ vệ sinh lao động
	Bộ
	1



(*)Ghi chú: Chỉ tiêu đánh giá tâm sinh lý bao gồm:
· Tần số nhịp tim trung bình: lấy bình quân của nhóm trong suốt ca lao động nhịp/phút)
· Tăng thời gian phản xạ thính, thị - vận động so với đầu ca (%)
· Nhịp điệu cử động, số lượng động tác (Lớp chuyển động cơ lớn, cơ nhỏ)
· Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS

	

TÊN ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  


BÁO GIÁMẫu

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Căn cứ văn bản số:     /VKNTTW-HCQT ngày 01/10/2024 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về việc mời báo giá dịch vụ quan trắc môi trường lao động và tư vấn lập hồ sơ vệ sinh lao động, (ghi tên đơn vị) có địa chỉ: ………………, mã số thuế: …………., báo giá cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của quý Viện như sau:
1. Báo giá cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động và tư vấn lập hồ sơ vệ sinh lao động:
	TT
	Nội dung quan trắc
	Đơn vị tính
	Số vị trí quan trắc (mẫu)
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Yếu tố vi khí hậu ( nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió)
	Mẫu
	41
	
	

	II
	Yếu tố vật lý
	
	
	
	

	1
	Ánh sáng
	Mẫu
	41
	
	

	2
	Tiếng ồn phân tích
	Mẫu
	41
	
	

	3
	Điện từ trường tần số cao
	Mẫu
	14
	
	

	4
	Tia UV
	Mẫu
	2
	
	

	5
	Bức xạ ion hóa
	Mẫu
	1
	
	

	6
	Bụi hô hấp
	Mẫu
	41
	
	

	III
	Hơi khí độc
	
	
	
	

	1
	Khí CO2
	Mẫu
	41
	
	

	2
	Khí SO2
	Mẫu
	4
	
	

	3
	Khí NOx
	Mẫu
	4
	
	

	4
	Khí CO
	Mẫu
	4
	
	

	5
	Khí NH3
	Mẫu
	3
	
	

	6
	HCHO
	Mẫu
	5
	
	

	7
	Phenol
	Mẫu
	5
	
	

	8
	Aceton
	Mẫu
	5
	
	

	9
	CH3COOH
	Mẫu
	5
	
	

	10
	HCl
	Mẫu
	5
	
	

	11
	NaOH
	Mẫu
	5
	
	

	12
	Etylen
	Mẫu
	5
	
	

	13
	Benzel
	Mẫu
	5
	
	

	IV
	Đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp
	Mẫu
	13
	
	

	V
	Chỉ tiêu đánh giá tâm sinh lý Egconomy (*)
	Mẫu
	13
	
	

	VI
	Tư vấn lập hồ sơ vệ sinh lao động
	Bộ
	1
	
	


(*)Ghi chú: Chỉ tiêu đánh giá tâm sinh lý bao gồm:
· Tần số nhịp tim trung bình: lấy bình quân của nhóm trong suốt ca lao động nhịp/phút)
· Tăng thời gian phản xạ thính, thị - vận động so với đầu ca (%)
· Nhịp điệu cử động, số lượng động tác (Lớp chuyển động cơ lớn, cơ nhỏ)
· Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS
2. Giá dịch vụ là giá bao gồm: chi phí để cung cấp dịch vụ tại địa chỉ của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các chi phí liên quan khác (nếu có).
Báo giá này có hiệu lực trong vòng 60 ngày, kể từ ngày ký phát hành báo giá.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
- Đơn vị có đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền (Gửi kèm theo bản sao chứng thực);
- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

	

	…….., ngày ………. tháng 10 năm 2024
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)






